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ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ THỦ ĐỨC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
HĐTD VIÊN CHỨC NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO, NĂM 2024 Độc lập - Tư do - Hạnh phúc

DANH SÁCH THÍ SINH ĐỦ ĐIỀU KIỆN THAM DỰ VÒNG 2 KỲ XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC
NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO, NĂM 2024 - BẬC MẦM NON

(Ban hành kèm theo Thông báo số            /HĐTDVC ngày        tháng  9   năm 2024 của Hội đồng tuyển dụng viên chức)

Số
TT Họ và tên Ngày, tháng,

năm sinh
Giới
tính

Trình độ
chuyên môn

Chuyên
ngành đào

tạo

Chứng chỉ
nghiệp vụ

Diện ưu
tiên

Vị trí dự
tuyển Đơn vị dự tuyển Chức danh

nghề nghiệp Mã số Chỗ ở hiện nay (để báo tin)
Chỉ tiêu

cần
tuyển

Ghi chú

1 Đậu Thị Trang 04/08/1996 Nữ Đại học Giáo dục
mầm non Miễn Giáo viên

mầm non
Trường Mầm non An
Khánh

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26
45/3 đường Hồ Bá Phấn, KP 4,
phường Phước Long A, tp Thủ
Đức

5

2 Ngô Thị Trà My 26/01/1996 Nữ Đại học Giáo dục
mầm non Miễn Giáo viên

mầm non
Trường Mầm non An
Khánh

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 14.04 lô D, CC lô R7, KP 13,
phường An Khánh, tp Thủ Đức

3 Hồ Thị Tâm 10/09/1989 Nữ Đại học Giáo dục
mầm non Miễn Giáo viên

mầm non
Trường Mầm non An
Khánh

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 45/3 Hồ Bá Phấn, KP 4, Phước
Long A, tp Thủ Đức

4 Nguyễn Thị Ý Nhi 28/08/2000 Nữ Cao đẳng Giáo dục
mầm non Miễn Giáo viên

mầm non
Trường Mầm non An
Khánh

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 93/8 Đường 14, phường Phước
Bình, tp Thủ Đức

5 Lê Thị Quỳnh Anh 28/01/1991 Nữ Đại học Giáo dục
mầm non Miễn Giáo viên

mầm non
Trường Mầm non An
Phú

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 44 Đường 4, KP 4, phường An
Phú, tp Thủ Đức

3

6 Nguyễn Thị Thanh Hiền 28/01/2000 Nữ Cao đẳng Giáo dục
mầm non Miễn Giáo viên

mầm non
Trường Mầm non An
Phú

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 346 Lương Định Của, KP 5,
phường An Phú, tp Thủ Đức

7 Trần Thị Phương Thùy 27/08/1994 Nữ Đại học Giáo dục
mầm non Miễn Giáo viên

mầm non
Trường Mầm non Bình
An

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Chung cư Sky 9, phường Phú
Hữu, tp Thủ Đức

6

8 Trần Thị Thảo 01/11/1992 Nữ Đại học Giáo dục
mầm non Miễn Giáo viên

mầm non
Trường Mầm non Bình
An

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 129B, KP 3, phường An Phú, tp
Thủ Đức

9 Trần Thị Tình 19/03/1990 Nữ Đại học Giáo dục
mầm non Miễn Giáo viên

mầm non
Trường Mầm non Bình
An

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 13 Đường 963, phường Phú Hữu,
tp Thủ Đức

10 Huỳnh Thị Thu Hồng 18/12/1990 Nữ Đại học Giáo dục
mầm non Miễn Giáo viên

mầm non
Trường Mầm non Bình
An

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26
71/10/5, Đường 46,, KP 6,
phường Hiệp Bình Chánh, tp Thủ
Đức
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11 Trần Ngọc Hạnh 19/11/1988 Nữ Đại học Giáo dục
mầm non Miễn Giáo viên

mầm non
Trường Mầm non Bình
An

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 1/7 Đường 4, KP 2, Bình Thọ, tp
Thủ Đức

12 Nguyễn Vũ Hoàng Oanh 20/09/1996 Nữ Đại học Giáo dục
mầm non Miễn Giáo viên

mầm non
Trường Mầm non Bình
An

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 53/14/4/1, Đường 4, KP 23,
phường Trường Thọ, tp Thủ Đức

13 Phạm Thị Kim Dung 16/06/1990 Nữ Đại học Giáo dục
mầm non Miễn Giáo viên

mầm non
Trường Mầm non Bình
An

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 37/13/17 Ngô tất Tố, Phường 21,
Bình Thạnh, 

14 Nguyễn Thị Phúc 13/04/1995 Nữ Cao đẳng Giáo dục
mầm non Miễn Giáo viên

mầm non
Trường Mầm non Bình
An

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 4 Đường 4, KP 3, phường Thảo
Điền, tp Thủ Đức

15 Nguyễn Thị Kim Lụa 25/04/1985 Nữ Đại học Giáo dục
mầm non Miễn Giáo viên

mầm non
Trường Mầm non Bình
Thọ

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 66/1 Đường 8, KP 6, phường
Trường Thọ, tp Thủ Đức 1

16 Vũ Ngọc Thủy Tiên 02/11/1999 Nữ Cao đẳng Giáo dục
mầm non Miễn Giáo viên

mầm non
Trường Mầm non Cát
Lái

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 49/16/5, Đường 17, phường Bình
Trưng Đông, 1

17 Võ Phạm Việt Hà 14/07/1995 Nữ Đại học Giáo dục
mầm non Miễn Giáo viên

mầm non
Trường Mầm non
Hiệp Bình Chánh

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 281/11 Ung Văn Khiêm, phường
25, quận Bình Thạnh, TPHCM

2

18 Trần Hồng Nhiệm 1/07/1995 Nữ Cao đẳng Giáo dục
mầm non Miễn Giáo viên

mầm non
Trường Mầm non
Hiệp Bình Chánh

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 111/34 đường Phạm Văn Chiêu,
quận Gò Vấp, TPHCM.

19 Trần Thị Thúy Huyền 14/08/1992 Nữ Đại học Giáo dục
mầm non Miễn Giáo viên

mầm non
Trường Mầm non
Hiệp Bình Chánh II

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 57, Đường 15, KP 36, phường
Bình Chiểu, tp Thủ Đức 1

20 Võ Văn Thiên Hoàng 07/07/1987 Nữ Đại học Kế toán Miễn Nhân viên
Kế toán

Trường Mầm non
Hiệp Bình Chánh II Kế toán viên 06.031 22, Đường 100, KP 1, phường

Tân Phú, tp Thủ Đức 1

21 Trần Thị Bích Ngọc 01/01/1993 Nữ Đại học Giáo dục
mầm non Miễn Giáo viên

mầm non
Trường Mầm non
Hiệp Bình Phước

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 43, Đường 38, KP 8, phường
Hiệp Bình Chánh, tp Thủ Đức

6

22 Đoàn Thị Thu Hà 05/10/1988 Nữ Đại học Giáo dục
mầm non Miễn Giáo viên

mầm non
Trường Mầm non
Hiệp Bình Phước

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 472/3/1B, KVC, KP 9, phường
Hiệp Bình Chánh, tp Thủ Đức

23 Viên Thị Hà 06/07/1992 Nữ Đại học Giáo dục
mầm non Miễn Giáo viên

mầm non
Trường Mầm non
Hiệp Bình Phước

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 13/10, KP Tân Lập, phường Đông
Hòa, tp Dĩ An, 

6
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24 Nguyễn Thị Tín 10/11/1992 Nữ Đại học Giáo dục
mầm non Miễn Giáo viên

mầm non
Trường Mầm non
Hiệp Bình Phước

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 59/13/34A, Đường 8, phường
Trường Thọ, tp Thủ Đức

25 Cao Nữ Hoàng Oanh 25/08/1998 Nữ Đại học Giáo dục
mầm non Miễn Giáo viên

mầm non
Trường Mầm non
Hiệp Bình Phước

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 11 Đường 2, KP 6, phường Bình
Chiểu, tp Thủ Đức

26 Huỳnh Thị Út 1/09/1995 Nữ Đại học Giáo dục
mầm non Miễn Giáo viên

mầm non
Trường Mầm non
Hiệp Bình Phước

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 21/2 Đường 40, KP 6, phường
Linh Đông, tp Thủ Đức

27 Hà Thị Tuyển 20/01/1985 Nữ Đại học Giáo dục
mầm non Miễn Giáo viên

mầm non
Trường Mầm non
Hiệp Bình Phước

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26
T6/121, đường Thuận Giao 2, KP
Bình Thuận, phường Thuận Giao,
tp TA, BD

28 Trần Thị Hoa 24/08/1993 Nữ Đại học Giáo dục
mầm non Miễn Giáo viên

mầm non
Trường Mầm non
Hiệp Bình Phước

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 73D, KP 21, phường Thạnh Xuân,
Quận 12, 

29 Nguyễn Hà Thiên Thơ 30/06/2000 Nữ Đại học Giáo dục
mầm non Miễn Giáo viên

mầm non
Trường Mầm non
Hiệp Bình Phước

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26
NKS kế bên 29/2a Đường 5, KP
5 (kp 12 MỚI), phường Trường
Thọ, 

30 Nguyễn Thị Hải Dương 15/11/1997 Nữ Đại học Giáo dục
mầm non Miễn Giáo viên

mầm non
Trường Mầm non
Hiệp Bình Phước

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26
hẻm 315 Phạm Ngọc Thạch,
phường Hiệp Thành, tp Thủ Dầu
Một, 

31 Trần Thị Diễm Quỳnh 24/10/2002 Nữ Đại học Giáo dục
mầm non Miễn Giáo viên

mầm non
Trường Mầm non
Hiệp Bình Phước

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 30 Lê Lai, thị trấn Di Linh, huện Di
Linh, tỉnh Lâm Đồng

32 Trần Sĩ Nhi 4/02/1999 Nữ Đại học Giáo dục
mầm non Miễn Giáo viên

mầm non
Trường Mầm non
Hiệp Bình Phước

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 354/45/10 Dương Quảng Hàm,
Phường 5, quận Gò Vấp, TPHCM

33 Diệp Ngọc Diệu 27/03/2003 Nữ Cao đẳng Giáo dục
mầm non Miễn Giáo viên

mầm non
Trường Mầm non
Hiệp Bình Phước

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26
Chung cư Sunview Town, đường
Gò Dưa, phường Hiệp Bình
Phước,  tp Thủ Đức

34 Hoàng Thị Huyền 25/09/1999 Nữ Cao đẳng Giáo dục
mầm non Miễn Giáo viên

mầm non
Trường Mầm non
Hiệp Bình Phước

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 4/5/6 Đường 10, phường Hiệp
Bình Chánh, tp Thủ Đức

35 Chu Thị Trâm 10/10/1992 Nữ Cao đẳng Giáo dục
mầm non Miễn Giáo viên

mầm non
Trường Mầm non
Hiệp Bình Phước

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 305 A2 HBP-TB, Hiệp Bình
Phước, tp Thủ Đức

36 Lê Thị Thúy Diễm 10/04/1989 Nữ Cao đẳng Giáo dục
mầm non Miễn Giáo viên

mầm non
Trường Mầm non
Hiệp Bình Phước

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26
100/5A25 đường Nguyễn Du,
Bình Đáng, Bình Hòa, Thuận An,
Bình Dương

6
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TT Họ và tên Ngày, tháng,
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37 Võ Thị Mộng Ngân 15/08/2001 Nữ Cao đẳng Giáo dục
mầm non Miễn Giáo viên

mầm non
Trường Mầm non
Hiệp Bình Phước

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 509/4/6, QuÔ1c lộ 13, KP 5,
Hiệp Bình Phước, tp Thủ Đức

38 Phạm Thị Ngọc Huyền 28/11/1994 Nữ Cao đẳng Giáo dục
mầm non Miễn Giáo viên

mầm non
Trường Mầm non
Hiệp Bình Phước

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 75/20/93E KP 1, phường An Phú
Đông, Quận 12

39 Hà Tấn Vũ Bảo 02/04/1994 Nam Đại học Hướng dẫn
viên du lịch

CC Văn thư
lưu trữ

Nhân viên
Văn thư

Trường Mầm non
Hiệp Bình Phước Văn thư viên 02.007

261/15/56 Đình Phong Phú, KP
20, phường Tăng Nhơn Phú B, tp
Thủ Đức

1

40 Phạm Trần Mỹ Quyên 26/11/2003 Nữ Cao đẳng Giáo dục
mầm non Miễn Giáo viên

mầm non
Trường Mầm non
Hiệp Phú

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 282, Đường 10, KP 6, phường
Phước Bình, tp Thủ Đức 1

41 Lê Thị Ngọc Thúy 22/11/1994 Nữ Đại học Giáo dục
mầm non Miễn Giáo viên

mầm non
Trường Mầm non Hoa
Đào

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26
111/2AĐường 475, KP 18,
phường Phước Long B, tp Thủ
Đức

2

42 Phan Thị Vinh 15/11/1991 Nữ Đại học Giáo dục
mầm non Miễn Giáo viên

mầm non
Trường Mầm non Hoa
Đào

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 88/1 đường Võ Văn Ngân, KP 1,
phường Bình Thọ, tp Thủ Đức

43 Trương Thị Như Ý 13/07/1994 Nữ Đại học Giáo dục
mầm non Miễn Giáo viên

mầm non
Trường Mầm non Hoa
Đào

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 12/9 Huỳnh Tấn PhÁT, ĐÔng
Hòa, Dĩ An, Bình Dương

44 Hoàng Nguyễn Trúc Linh 26/07/2001 Nữ Cao đẳng Giáo dục
mầm non Miễn Giáo viên

mầm non
Trường Mầm non Hoa
Đào

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 21/12, đường Hoàng Diệu, KP 3,
phường Linh Trung, tp Thủ Đức

45 Đặng Thị Mỹ Quỳnh 22/05/2001 Nữ Đại học
Xây dựng
Đảng và
Chính
quyền nhà
nước

CC nghiệp
vụ văn thư

Nhân viên
Văn thư

Trường Mầm non Hoa
Hồng 1

Văn thư viên
trung cấp 02.008 11/39 Đường 38, phường Hiệp

Bình Chánh, tp Thủ Đức 1

46 Nguyễn Ngọc Yến Nhi 29/12/1993 Nữ Đại học Giáo dục
mầm non Miễn Giáo viên

mầm non
Trường Mầm non Hoa
Hồng 3

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 1/7a, Đường 4, phường Trường
Thọ, tp Thủ Đức

7

47 Nguyễn Phượng Hồng 19/10/1990 Nữ Đại học Giáo dục
mầm non Miễn Giáo viên

mầm non
Trường Mầm non Hoa
Hồng 3

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 614/87, Đường 79, KP 1, phường
Phước Long B, tp Thủ Đức

48 Ngô Mỹ Linh 02/01/1996 Nữ Đại học Giáo dục
mầm non Miễn Giáo viên

mầm non
Trường Mầm non Hoa
Hồng 3

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26
82/18/11, Đường 2, KP 6,
phường Hiệp Bình Phước, tp Thủ
Đức

49 Đặng Phạm Duy Trinh 26/04/1981 Nữ Đại học Giáo dục
mầm non Miễn Giáo viên

mầm non
Trường Mầm non Hoa
Hồng 3

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 157E/2 đường Tam Bình, KP 2,
phường Tam Phú, tp Thủ Đức

6
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Số
TT Họ và tên Ngày, tháng,
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50 Phan Thị Bến 18/12/1994 Nữ Đại học Giáo dục
mầm non Miễn Giáo viên

mầm non
Trường Mầm non Hoa
Hồng 3

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 25 Đường 9, KP 5, phường Linh
Xuân, tp Thủ Đức

51 Đặng Thị Quỳnh Như 08/04/2002 Nữ Đại học Giáo dục
mầm non Miễn Giáo viên

mầm non
Trường Mầm non Hoa
Hồng 3

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 1231/12/6 Tỉnh lộ 43, KP 2,
phường Bình Chiểu, tp Thủ Đức

52
Trần Thị Phượng 20/02/1988

Nữ Đại học Giáo dục
mầm non Miễn Giáo viên

mầm non
Trường Mầm non Hoa
Hồng 3

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26
227/21, đường Đình Phong Phú,
KP 20, phường Tăng Nhơn Phú
B,  tp Thủ Đức

53 Lê Thanh Thúy 5/09/1983 Nữ Đại học Giáo dục
mầm non Miễn Giáo viên

mầm non
Trường Mầm non Hoa
Hồng 3

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 74/4/7 Đường 36, KP 18, phường
Linh Đông,  tp Thủ Đức

54
Bùi Thị Dịu 20/10/1997

Nữ Đại học Giáo dục
mầm non Miễn Giáo viên

mầm non
Trường Mầm non Hoa
Hồng 3

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 65/19 Đường 2, KP 1, phường
Tăng Nhơn Phú B, tp Thủ Đức

55 Nguyễn Thu Hoài 28/06/2000 Nữ Đại học Giáo dục
mầm non Miễn Giáo viên

mầm non
Trường Mầm non Hoa
Hồng 3

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 8/6A, Đường 50, KP 8, phường
Hiệp Bình Chánh, tp Thủ Đức

56 Nguyễn Thị Ngọc Bích 27/01/1994 Nữ Cao đẳng Giáo dục
mầm non Miễn Giáo viên

mầm non
Trường Mầm non Hoa
Hồng 3

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26
60/15/18a, Đường 2, KP 6,
phường Hiệp Bình Phước, tp Thủ
Đức

57 Hồ Thị Anh Thư 14/09/1999 Nữ Cao đẳng Giáo dục
mầm non Miễn Giáo viên

mầm non
Trường Mầm non Hoa
Hồng 3

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 104/28/12, đường Tam Bình, KP
2, phường Tam Phú, tp Thủ Đức

58 Trần Ngọc Thái Châu 20/05/1991 Nữ Cao đẳng Giáo dục
mầm non Miễn Giáo viên

mầm non
Trường Mầm non Hoa
Hồng 3

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26
32, Quốc lộ 13 (cũ), KP 10,
phường Hiệp Bình Phước, tp Thủ
Đức

59 Phạm Thị Thanh 10/09/1987 Nữ Cao đẳng Giáo dục
mầm non Miễn Giáo viên

mầm non
Trường Mầm non Hoa
Hồng 3

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 150 Đông Tác, phường Tân Đông
Hiệp, Dĩ An.

60 Lê Thị Mỹ Nữ 28/06/1995 Nữ Cao đẳng Giáo dục
mầm non Miễn Giáo viên

mầm non
Trường Mầm non Hoa
Hồng 3

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 199/11 Tô Ngọc Vân, phường
Linh Đông, tp Thủ Đức

61 Nguyễn Thị Mỹ Tâm 16/11/2003 Nữ Cao đẳng Giáo dục
mầm non Miễn Giáo viên

mầm non
Trường Mầm non Hoa
Sen 1

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 714 Kha Vạn Cân, phường Linh
Đông, tp Thủ Đức

3

62 Trần Thị Thanh Tuyền 12/04/1980 Nữ Cao đẳng Giáo dục
mầm non Miễn Giáo viên

mầm non
Trường Mầm non Hoa
Sen 1

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26
35/23 Đưo72ng 297, KP 4,
phường Phước Long B, tp Thủ
Đức

7
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63 Lê Thị Kim Duyên 5/11/2000 Nữ Cao đẳng Giáo dục
mầm non Miễn Giáo viên

mầm non
Trường Mầm non Hoa
Sen 1

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 SN 112 Hẻm 112, Trần Thị Điệu,
Phước Long B, tp Thủ Đức

64 Võ Thị Thảo Sương 24/02/1995 Nữ Đại học Giáo dục
mầm non Miễn Giáo viên

mầm non
Trường Mầm non Hoa
Sen 1

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 59 Đường 12, KP Khánh Trường,
phường Long Phước, tp Thủ Đức

65 Nguyễn Thị Hồng Lụa 3/08/1994 Nữ Đại học Giáo dục
mầm non Miễn Giáo viên

mầm non
Trường Mầm non Hoa
Sen 1

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.27
92/12 đường Thạnh Mỹ lợi, KP 2,
phường Thạnh Mỹ Lơi, tp Thủ
Đức

66 Nguyễn Thị Lời 17/09/1996 Nữ Đại học Giáo dục
mầm non Miễn Giáo viên

mầm non
Trường Mầm non
Hoàng Yến 3

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 31/16, Đường 8, KP 1, phường
Tăng Nhơn Phú A, tp Thủ Đức

3

67 Trần Thị Thúy An 10/10/1996 Nữ Đại học Giáo dục
mầm non Miễn Giáo viên

mầm non
Trường Mầm non
Hoàng Yến 3

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 1240, đường Kha Vạn Cân, KP
4, phường Linh Trung, tp Thủ Đức

68 Phạm Võ Thanh Trúc 08/11/1990 Nữ Đại học Giáo dục
mầm non Miễn Giáo viên

mầm non
Trường Mầm non
Hoàng Yến 3

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 42/2, Đường 8, KP 11, phường
Linh Trung, tp Thủ Đức

69 Nguyễn Thị Linh Trang 16/08/2000 Nữ Đại học Giáo dục
mầm non Miễn Giáo viên

mầm non
Trường Mầm non
Hoàng Yến 3

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 25/16B Đường 17, phường Linh
Trung, tp Thủ Đức

70 Trần Thị Quỳnh Lan 22/04/1994 Nữ Đại học Giáo dục
mầm non Miễn Giáo viên

mầm non
Trường Mầm non
Hoàng Yến 3

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 76/36/68 Đường 19, KP 3,
phường Linh Chiểu, tp Thủ Đức

71 Nguyễn Thị Minh Phụng 16/07/1984 Nữ Đại học Giáo dục
mầm non Miễn Giáo viên

mầm non
Trường Mầm non
Hoàng Yến 3

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 236/4 Đặng Văn Bi, KP 8,
phường Bình Thọ, tp Thủ Đức

72 Trần Thị Thu Hà 24/08/2001 Nữ Đại học Giáo dục
mầm non Miễn Giáo viên

mầm non
Trường Mầm non
Hoàng Yến 3

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 76/12 đường Truông Tre, KP Nhị
Đồng 2, phường Dĩ An, tp Dĩ An

73 Đậu Thị Thanh Bình 24/03/1978 Nữ Đại học Giáo dục
mầm non Miễn Giáo viên

mầm non
TrườngMầm non
Hoàng Yến 3

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26
97/57/11 Đường 8, KP 12,
phường Tăng Nhơn Phú B, tp Thủ
Đức

74 Vũ Thị Tố Oanh 06/04/1974 Nữ Đại học Tài chính CC nghiệp
vụ thư viện

Nhân viên
Thư viện

Trường Mầm non
Hoàng Yến 3

Thư viện viên
hạng IV V.10.02.07 70, Đường 16, KP 15, phường

Linh Trung, tp Thủ Đức 1

75 Trần Thị Liên 03/06/1988 Nữ Trung cấp Kế toán CC nghiệp
vụ văn thư

Con
thương
binh

Nhân viên
Văn thư

Trường Mầm non
Hoàng Yến 3

Văn thư viên
trung cấp 02.008 12/6/1n2, Đường 9, KP 7,

phường Linh Trung, tp Thủ Đức 1

3
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76 Trần Thị Hồng 26/07/1995 Nữ Đại học Giáo dục
mầm non Miễn Giáo viên

mầm non
Trường Mầm non Linh
Tây

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 186, Quốc lộ 1K, KP 1, phường
Linh Xuân, tp Thủ Đức

4

77 Trần Bích Ngọc 28/05/1993 Nữ Đại học Giáo dục
mầm non Miễn Giáo viên

mầm non
Trường Mầm non Linh
Tây

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26
21/3, đường Nguyễn Bá Luật, KP
2, phường Hiệp Bình Phước, tp
Thủ Đức

78 Võ Thị Huế 15/04/1995 Nữ Đại học Giáo dục
mầm non Miễn Giáo viên

mầm non
Trường Mầm non Linh
Tây

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 521/5, Nguyễn Tri Phương, An
Bình, Dĩ An, Bình Dương

79 Bùi Thị Trúc 01/02/1999 Nữ Đại học Giáo dục
mầm non Miễn Giáo viên

mầm non
Trường Mầm non Linh
Tây

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 7, Đường 15, KP 5, phường Bình
Chiểu, tp Thủ Đức

80 Nguyễn Yến Nhi 30/07/1997 Nữ Đại học Giáo dục
mầm non Miễn Giáo viên

mầm non
Trường Mầm non Linh
Tây

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 5B Đường 15, KP 4, phường Linh
Trung, tp Thủ Đức

81 Châu Thị Xuân Diệu 06/12/1996 Nữ Đại học Giáo dục
mầm non Miễn Giáo viên

mầm non
Trường Mầm non Linh
Tây

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 45/8/16 đường Hồ Văn Tư, KP 5,
phường Trường Thọtp Thủ Đức 

82 Đào Thanh Hằng 25/11/1995 Nữ Đại học Giáo dục
mầm non Miễn Giáo viên

mầm non
Trường Mầm non Linh
Tây

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 53/23A đường 4, KP 23, phường
Trường Thọ, tp Thủ Đức

83 Nhữ Anh Hiền 08/10/1994 Nữ Đại học Giáo dục
mầm non Miễn Giáo viên

mầm non
Trường Mầm non Linh
Tây

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26
CC Phú Đông Premer số 42
đường Lê Trọng Tấn, KP Bình
Đường 2, phường An Bình, tp Dĩ
An

84 Nguyễn Thị Ngọc Quyên 30/07/1990 Nữ Đại học Giáo dục
mầm non Miễn Giáo viên

mầm non
Trường Mầm non Linh
Tây

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26
CBH9, Tầng 12, CC Phúc Lộc
Thọ, số 35 Lê Văn Chí, phường
Linh Trung,  tp Thủ Đức

85 Hoàng Thị Ngọc Huyền 15/06/1996 Nữ Cao đẳng Giáo dục
mầm non Miễn Giáo viên

mầm non
Trường Mầm non Linh
Tây

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 56, Đường 1, KP Thống Nhất 1,
phường Dĩ An, tp Dĩ An

86 Nguyễn Ngọc Nhã Uyên 03/01/1995 Nữ Cao đẳng Giáo dục
mầm non Miễn Giáo viên

mầm non
Trường Mầm non Linh
Tây

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 102A, Đường 6, KP 4, phường
Tam Phú, tp Thủ Đức

87 Trần Thị Thương 20/06/1990 Nữ Cao đẳng Giáo dục
mầm non Miễn Giáo viên

mầm non
Trường Mầm non Linh
Tây

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 27, Đường 3, phường Trường
Thọ, tp Thủ Đức

88 Nguyễn Thị Sáu 01/07/1986 Nữ Cao đẳng Giáo dục
mầm non Miễn Giáo viên

mầm non
Trường Mầm non Linh
Tây

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 63/6 Đường 8, KP 1, phường Linh
Xuân, tp Thủ Đức
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89 Bùi Uyên Dịu 26/02/1995 Nữ Cao đẳng Giáo dục
mầm non Miễn Giáo viên

mầm non
Trường Mầm non Linh
Tây

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 27 Đường 5, KP 4, phường Linh
Trung, tp Thủ Đức

90 Vũ Thị Huyền 3/12/1986 Nữ Đại học Giáo dục
mầm non Miễn Giáo viên

mầm non
Trường Mầm non
Long Bình

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 953 Nguyễn Xiển, KP 10, phường
Long Thạnh Mỹ, tp Thủ Đức 1

91 Nguyễn Thị Khánh Tâm 09/01/1987 Nữ Cao đẳng Giáo dục
mầm non Miễn Giáo viên

mầm non
Trường Mầm non
Long Phước

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 56/65/11B, Đường 7, phường
Long Phước, tp Thủ Đức

2

92 Châu Mỹ Quyên 19/01/2003 Nữ Cao đẳng Giáo dục
mầm non Miễn Giáo viên

mầm non
Trường Mầm non
Long Phước

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26
82/2/6, Đường 4, d1, KP Lân
Ngoài, phường Long Phước, tp
Thủ Đức

93 Trương Thị Huỳnh Hương 24/09/1995 Nữ Đại học Giáo dục
mầm non Miễn

Con đẻ
của người
bị nhiễm
chất độc
hóa học

Giáo viên
mầm non

Trường Mầm non
Long Phước

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 12 Đường 3, KP Phước Thiện,
phường Long Bình, tp Thủ Đức

94 Nguyễn Thị Thu Trúc 5/12/1994 Nữ Đại học Giáo dục
mầm non Miễn Giáo viên

mầm non
Trường Mầm non
Long Phước

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 1371 Nguyễn Duy Trinh, phường
Trường Thạnh, tp Thủ Đức

95 Đặng Ngọc Mỹ Quỳnh 25/05/2002 Nữ Cao đẳng Giáo dục
mầm non Miễn Giáo viên

mầm non
Trường Mầm non
Măng Non

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 20/10, Đường 12, KP 1, phường
Cát Lái, tp Thủ Đức

496 Nguyễn Ngọc Kim Thảo 17/01/2003 Nữ Cao đẳng Giáo dục
mầm non Miễn Giáo viên

mầm non
Trường Mầm non
Măng Non

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 261/31 Đình Phong Phú, phường
Tăng Nhơn Phú B, tp Thủ Đức

97 Nguyễn Ngọc Kim Sang 24/06/1993 Nữ Đại học Giáo dục
mầm non Miễn Giáo viên

mầm non
Trường Mầm non
Măng Non

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 2/2 Đường 1, phường Bình Trưng
Tây, tp Thủ Đức

98 Ngô Thị Năm 14/06/1997 Nữ Cao đẳng Giáo dục
mầm non Miễn Giáo viên

mầm non
Trường Mầm non
Phước Long B

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 9/3B, Đường 185, phường Phước
Long B, tp Thủ Đức

3

99 Nguyễn Thị Mộng Thùy 12/09/1990 Nữ Cao đẳng Giáo dục
mầm non Miễn Giáo viên

mầm non
Trường Mầm non
Phước Long B

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26
218/109, đường Võ Văn Hát, KP
3, phường Long Trường, tp Thủ
Đức

100 Cao Thanh  Ánh Minh 10/07/2003 Nữ Cao đẳng Giáo dục
mầm non Miễn Giáo viên

mầm non
Trường Mầm non
Phước Long B

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26
148/4 đường Tây Hòa, KP 4,
phường Phước Long A, tp Thủ
Đức

4
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Vị trí dự
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Chỉ tiêu

cần
tuyển

Ghi chú

101 Trần Thị Mai 28/06/1999 Nữ Cao đẳng Giáo dục
mầm non Miễn Giáo viên

mầm non
Trường Mầm non
Phước Long B

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 69 E, Đỗ Xuân Hợp, phường
Phước Long B, tp Thủ Đức

102 Trần Thị Hương 30/03/1994 Nữ Đại học Giáo dục
mầm non Miễn Giáo viên

mầm non
Trường Mầm non
Phước Long B

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Tầng trệt chung cư Flora Kikyo,
phường Phú Hữu, tp Thủ Đức

103 Nguyễn Lan Thùy Hương 01/02/1985 Nữ Đại học Giáo dục
mầm non Miễn Giáo viên

mầm non
Trường Mầm non
Phước Long B

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 46, đường Dân Chủ, KP 7,
phường Hiệp Phú, tp Thủ Đức

104 Bùi Thị Thùy Minh 28/10/1991 Nữ Đại học Giáo dục
mầm non Miễn Giáo viên

mầm non
Trường Mầm non
Phước Long B

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26
261/15/23C Đình Phong Phú,
phường Tăng Nhơn Phú B, tp Thủ
Đức

105 Lê Thúy Vy 02/09/1994 Nữ Đại học Giáo dục
mầm non Miễn Giáo viên

mầm non
Trường Mầm non
Phước Long B

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 619 Đỗ Xuân Hợp, KP 6, Phước
Long B, tp Thủ Đức

106 Chu Thị Như Quỳnh 29/07/1986 Nữ Đại học Giáo dục
mầm non Miễn Giáo viên

mầm non
Trường Mầm non
Phước Long B

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 9 View, Đường 1, KP 4, phường
Phước Long B, tp Thủ Đức

107 Nguyễn Thị Kim Chi 12/05/1981 Nữ Đại học Giáo dục
mầm non Miễn Giáo viên

mầm non
Trường Mầm non
Phước Long B

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 65/25 đường Tăng Nhơn Phú,
Phước Long B, tp Thủ Đức

108 Nguyễn Thị Thu Thảo 14/04/1995 Nữ Đại học Giáo dục
mầm non Miễn Giáo viên

mầm non
Trường Mầm non
Phước Long B

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26
109D Đường 475, KP 18,
phường Phước Long B, tp Thủ
Đức

109 Phạm Thị Xuân 11/04/1988 Nữ Đại học Giáo dục
mầm non Miễn Giáo viên

mầm non
Trường Mầm non
Phước Long B

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 9/22/31 Đường 898, phường Phú
Hữu, tp Thủ Đức

110 Nguyễn Thị Mỹ Duyên 6/04/1996 Nữ Đại học Giáo dục
mầm non Miễn Giáo viên

mầm non
Trường Mầm non
Phước Long B

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 45/1 Trần Thị Điệu, Phước Long
B, tp Thủ Đức

111 Trần Thanh Tâm 26/12/1992 Nữ Đại học Giáo dục
mầm non Miễn Giáo viên

mầm non
Trường Mầm non
Phước Long B

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 174 Đại lộ 2, KP 3, phường
Phước Bình, 

112 Nguyễn Thị Hương 6/08/1994 Nữ Đại học Giáo dục
mầm non Miễn Giáo viên

mầm non
Trường Mầm non
Phước Long B

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26
614/73A Đường 79, KP 1,
phường Phước Long B, tp Thủ
Đức

113 Nguyễn Thị Thùy Linh 08/07/1989 Nữ Đại học Tài chính Miễn Nhân viên
Kế toán

Trường Mầm non
Rạch Chiếc Kế toán viên 06.031 85 Nguyễn Trung Nguyệt, phường

Bình Trưng Đông, tp Thủ Đức 1

3
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114 Lê Thị Ánh Thư 30/10/1998 Nữ Cao đẳng Giáo dục
mầm non Miễn Giáo viên

mầm non
Trường Mầm non Sao
Vàng

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 26, Đường 17, KP 35, phường
Bình Chiểu, tp Thủ Đức

2

115 Nguyễn Ngọc Quỳnh Anh 29/01/2003 Nữ Cao đẳng Giáo dục
mầm non Miễn Giáo viên

mầm non
Trường Mầm non Sao
Vàng

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 63, đường Dân Chủ, KP 2,
phường Bình Thọ, tp Thủ Đức

116 Nguyễn Hồng Nhung 8/02/1995 Nữ Cao đẳng Giáo dục
mầm non Miễn Giáo viên

mầm non
Trường Mầm non Sao
Vàng

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 4 Đường 2, KP Bình Đường 2,
phường An Bình, tp Dĩ An

117 Trần Thị Như Vy 10/01/1984 Nữ Đại học Giáo dục
mầm non Miễn Giáo viên

mầm non
Trường Mầm non Sao
Vàng

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 41/17 Thống Nhất, KP 3, phường
Bình Thọ, tp Thủ Đức

118 Võ Đặng Thu Trang 29/10/2000 Nữ Đại học Giáo dục
mầm non Miễn Giáo viên

mầm non
Trường Mầm non Sao
Vàng

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 35/17/15A Đường 4, KP 16,
phường Trường Thọ, tp Thủ Đức

119 Nguyễn Thị Sáng 3/10/1994 Nữ Đại học Giáo dục
mầm non Miễn Giáo viên

mầm non
Trường Mầm non Sao
Vàng

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26
A3.18.06 CC Centum Wealth, 2A
Phan Chu Trinh, phường Hiệp
Phú, tp Thủ Đức

120 Nguyễn Thị Nhung 20/08/1986 Nữ Đại học Giáo dục
mầm non Miễn Giáo viên

mầm non
Trường Mầm non Sen
Hồng 1

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 P610,Nhà công vụ Hải quân, KP
6, phường Phú Hữu, tp Thủ Đức 1

121 Ngô Thị Thùy Trang 30/10/1993 Nữ Đại học Giáo dục
mầm non Miễn Giáo viên

mầm non
Trường Mầm non Sơn
Ca 1

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26
7 Nguyễn Trung Nguyệt, KP 5,
phường Bình Trưng Đông, tp Thủ
Đức

3122 Nguyễn Thị Thu Thủy 10/11/1998 Nữ Cao đẳng Giáo dục
mầm non Miễn Giáo viên

mầm non
Trường Mầm non Sơn
Ca 1

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.27 KP 11, phường Cát Lái, tp Thủ
Đức

123 Đỗ Thị Mỹ Nhi 10/07/1995 Nữ Cao đẳng Giáo dục
mầm non Miễn Giáo viên

mầm non
Trường Mầm non Sơn
Ca 1

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 59 Đường 53, KP Phước Hiệp,
phường Long Trường, tp Thủ Đức

124 Vũ Thùy Vân 16/03/1998 Nữ Cao đẳng Giáo dục
mầm non Miễn Giáo viên

mầm non
Trường Mầm non Sơn
Ca 2

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26
292, đường Hoàng Hữu Nam, KP
Giãn Dân, phường Long Thạnh
Mỹ, tp Thủ Đức

1125 Nguyễn Thụy Uyên
Phương 30/08/2001 Nữ Cao đẳng Giáo dục

mầm non Miễn Giáo viên
mầm non

Trường Mầm non Sơn
Ca 2

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26
348/14 đường Nguyễn Văn Tăng,
KP 15, phường Long Thạnh Mỹ,
tp Thủ Đức

126 Nguyễn Thị Thủy Dung 21/09/1990 Nữ Đại học Giáo dục
mầm non Miễn Giáo viên

mầm non
Trường Mầm non Sơn
Ca 2

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 10 Đường 16, phường Long
Thạnh Mỹ, tp Thủ Đức
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127 Nguyễn Ánh Tuyết 24/02/2000 Nữ Đại học Giáo dục
mầm non Miễn Giáo viên

mầm non
Trường Mầm non Sơn
Ca 3

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 26A, Đường 6, KP 5, phường
Linh Tây, tp Thủ Đức

4

128 La Nguyễn Minh Trâm 15/02/2001 Nữ Đại học Giáo dục
mầm non Miễn Giáo viên

mầm non
Trường Mầm non Sơn
Ca 3

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 9/1A Đường 28, KP 7, phường
Linh Đông, tp Thủ Đức

129 Nguyễn Thị Kim Phượng 3/07/2003 Nữ Cao đẳng Giáo dục
mầm non Miễn Giáo viên

mầm non
Trường Mầm non Sơn
Ca 3

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 17/21 Đường 182, 

130 Nguyễn Thị Thu Thủy 10/01/1995 Nữ Đại học Giáo dục
mầm non Miễn Giáo viên

mầm non
Trường Mầm non Sơn
Ca 3

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 35 Lê Văn Chí, KP 4, phường
Linh Trung, tp Thủ Đức

131 Lương Thị Hồng Quyên 08/08/1997 Nữ Cao đẳng Giáo dục
mầm non Miễn Giáo viên

mầm non
Trường Mầm non Sơn
Ca 3

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 238/14  đường Linh Trung, KP 1,
phường Linh Trung, tp Thủ Đức

132 Phạm Ngọc Anh 2/02/1983 Nam Trung cấp Kỹ thuật
viên

CC Văn thư-
Lưu trữ

Nhân viên
Văn thư

Trường Mầm non Sơn
Ca 3

Văn thư viên
trung cấp 02.008 16/7/1A Đường 14, KP 9,

Phường 5, quận Gò Vấp. 1

133 Võ Thị Phương Thảo 16/04/1988 Nữ Đại học Giáo dục
mầm non Miễn Giáo viên

mầm non
Trường Mầm non Tạ
Uyên

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26
47, Đường N13, khu tái định cư
Long Sơn, phường Long Bình, tp
Thủ Đức

3

134 Nguyễn Thị Thanh Tâm 12/10/1982 Nữ Đại học Giáo dục
mầm non Miễn Giáo viên

mầm non
Trường Mầm non Tạ
Uyên

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Tòa BS16 Vinhomes Grand Park,
phường Long Bình, tp Thủ Đức

135 Trần Thị Diễm 28/04/1995 Nữ Đại học Giáo dục
mầm non Miễn Giáo viên

mầm non
Trường Mầm non Tạ
Uyên

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 69 Tân Lập, phường Đông Hòa,
Dĩ An, 

136 Nguyễn Thị Thùy Trang 11/05/1988 Nữ Đại học Giáo dục
mầm non Miễn Giáo viên

mầm non
Trường Mầm non Tạ
Uyên

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 132 Đường 17, KP 1, phường
Long Thạnh Mỹ, tp Thủ Đức

137 Đỗ Anh Thư 29/08/1999 Nữ Cao đẳng Giáo dục
mầm non Miễn Giáo viên

mầm non
Trường Mầm non Tạ
Uyên

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26
7/2 Đường 6, KP Ích Thạnh,
phường Trường Thạnh, tp Thủ
Đức

138 Nguyễn Thùy Phương
Thảo 14/02/1999 Nữ Đại học Giáo dục

mầm non Miễn Giáo viên
mầm non

Trường Mầm non Tam
Đa

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 1003 đường Nguyễn Xiển,
phường Long Bình, tp Thủ Đức

3

139 Nguyễn Thị Ninh 15/08/1991 Nữ Đại học Giáo dục
mầm non Miễn Con bệnh

binh
Giáo viên
mầm non

Trường Mầm non Tam
Đa

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 52/6 Đường 7, KP Long Thuận,
phường Long Phước, tp Thủ Đức
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140 Nguyễn Thị Thủy 26/02/1996 Nữ Đại học Giáo dục
mầm non Miễn Giáo viên

mầm non
Trường Mầm non Tam
Đa

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.27 10/6A Đường 12, KP 7, phường
Long Phước, tp Thủ Đức

141 Nông Thị Phương Thảo 18/08/2000 Nữ Cao đẳng Giáo dục
mầm non Miễn

Người dân
tộc thiểu
số 

Giáo viên
mầm non

Trường Mầm non Tam
Đa

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 1151 Nguyễn Duy Trinh, KP 5,
phường Long Trường, tp Thủ Đức

142 Tạ Phi Yến 28/05/2003 Nữ Cao đẳng Giáo dục
mầm non Miễn Giáo viên

mầm non
Trường Mầm non Tam
Đa

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26
1147 Nguyễn Duy Trinh, KP Ông
Nhiêu, phường Long Trường, tp
Thủ Đức

143 Nguyễn Bình Phương
Uyên 08/01/2002 Nữ Đại học Giáo dục

mầm non Miễn Giáo viên
mầm non

Trường Mầm non Tuổi
Hoa

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 150/26/33 Đường 138, phường
Tân Phú, tp Thủ Đức

2

144 Nguyễn Ngọc Thi 15/06/2001 Nữ Cao đẳng Giáo dục
mầm non Miễn Giáo viên

mầm non
Trường Mầm non Tuổi
Hoa

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 47/15 Đường 120, KP 2, phường
Tân Phú, tp Thủ Đức

145 Nguyễn Kiều Oanh 25/11/1996 Nữ Cao đẳng Giáo dục
mầm non Miễn Giáo viên

mầm non
Trường Mầm non Tuổi
Hoa

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 25 Bđường 8, KP Long Bửu,
phường Long Bình, tp Thủ Đức

146 Nguyễn Thị Bích Hồng 23/09/1999 Nữ Cao đẳng Giáo dục
mầm non Miễn Giáo viên

mầm non
Trường Mầm non Tuổi
Hoa

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.27 45 Đường 12 a, phường Long
Thạnh Mỹ, tp Thủ Đức

147 Ngô Thị Hồng Nhung 01/11/1995 Nữ Đại học Quản trị
kinh doanh

CĐ thư ký
văn phòng,
CC Văn thư-
Lưu trữ

Nhân viên
văn thư

Trường Mầm non Tuổi
Hoa Văn thư viên 02.007 51-53 đường Trần Não, KP 4,

phường An Khánh, tp Thủ Đức 1

148 Nguyễn Thị Kim Ngân 07/03/1992 Nữ Đại học Giáo dục
mầm non Miễn Giáo viên

mầm non
Trường Mầm non Tuổi
Ngọc

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26
19/10/19B đường Nguyễn Văn
Tăng, KP Mỹ Thành, phường
Long Thạnh Mỹ, tp Thủ Đức

2

149 Nguyễn Thị Hồng Loan 15/10/1988 Nữ Đại học Giáo dục
mầm non Miễn Giáo viên

mầm non
Trường Mầm non Tuổi
Ngọc

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 77 Đường 144, KP 9, phường
Tân Phú, tp Thủ Đức

150 Phạm Thị Duyên 24/08/1984 Nữ Đại học Giáo dục
mầm non Miễn Giáo viên

mầm non
Trường Mầm non Tuổi
Ngọc

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 22/2 Đường 109, KP 17, Phước
Long B, tp Thủ Đức

151 Nguyễn Hoàng Anh Thư 25/07/2001 Nữ Cao đẳng Giáo dục
mầm non Miễn Giáo viên

mầm non
Trường Mầm non Tuổi
Ngọc

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26
614/2 đường Võ Nguyên Giáp,
KP 2, phường Phước Long B, tp
Thủ Đức

3
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Chỉ tiêu

cần
tuyển

Ghi chú

152 Mai Thị Huyền 06/05/1998 Nữ Cao đẳng Giáo dục
mầm non Miễn Giáo viên

mầm non
Trường Mầm non Tuổi
Thơ

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 A 924 CC EHomeS, KP 2,
phường Phú Hữu, tp Thủ Đức

2153 Đỗ Thị Kim Ngân 25/04/1996 Nữ Cao đẳng Giáo dục
mầm non Miễn Giáo viên

mầm non
Trường Mầm non Tuổi
Thơ

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 22/16 Gò Cát, KP 4, phường Phú
Hữu, tp Thủ Đức

154 Thạch Thị Phai 1/01/1988 Nữ Cao đẳng Giáo dục
mầm non Miễn

Người dân
tộc thiểu
số 

Giáo viên
mầm non

Trường Mầm non Tuổi
Thơ

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26
Hộ D316 CC Ehome S, Đường 2,
KP 13, phường Phú Hữu, tp Thủ
Đức

155 Nguyễn Thúy Ái 23/05/1999 Nữ Đại học Giáo dục
mầm non Miễn Giáo viên

mầm non
Trường Mầm non
Thạnh Mỹ Lợi

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26
Hẻm 160, Đường 1, KP Ông
Nhiêu, phường Long Trường, tp
Thủ Đức

2

156 Đinh Thị Mỹ Hân 14/04/2000 Nữ Đại học Giáo dục
mầm non Miễn Giáo viên

mầm non
Trường Mầm non
Thạnh Mỹ Lợi

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 21 Phan Văn Hân, Phường 19,
quận Bình Thạnh, 

157 Đặng Thị Yến Nhi 12/05/1997 Nữ Đại học Giáo dục
mầm non Miễn Giáo viên

mầm non
Trường Mầm non
Thảo Điền

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 20 Đường M1, KP 6, phường
Phước Long B, tp Thủ Đức 1

158 Trương Mỹ Phương 1/05/1976 Nữ Đại học Kế toán

Xác nhận đã
hoàn thành:
Nghiệp vụ
văn thư

Nhân viên
Văn thư

Trường Mầm non
Trường Thạnh Văn thư viên 02.007 16/9 Đường 15, KP 6, phường

Phú Hữu, tp Thủ Đức
1

159 Võ Thị Kim Nguyên 7/01/2002 Nữ Đại học Văn hóa
học

CC Văn thư
lưu trữ

Nhân viên
Văn thư

Trường Mầm non
Trường Thạnh Văn thư viên 02.007 Tổ 41, ấp Lý Hòa Hiệp, xã Lý

Nhơn, huyện Cần Giờ, 

160 Trần Đào Tuyết Thảo 29/11/1987 Nữ Đại học Kế toán
kiểm toán

Nhân viên
Kế toán

Trường Mầm non
Trường Thạnh

Kế toán viên
trung cấp 06.032 30 Đường 16, KP 152, phường

Phước Long A,  tp Thủ Đức 1

161 Nguyễn Thị Hồng Lam 20/08/1993 Nữ Đại học Giáo dục
mầm non Miễn Giáo viên

mầm non
Trường Mầm non
Vàng Anh

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26
354/10 Đường Võ Văn Hát, KP
Phước Hiệp, phường Long
Trường, tp Thủ Đức

1

162 Hoàng Thị Thu Thảo 4/12/2001 Nữ Cao đẳng Giáo dục
mầm non Miễn Giáo viên

mầm non
Trường Mầm non
Vàng Anh

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 44 Làng tăng Phú, phường tăng
Nhơn Phú A, tp Thủ Đức

163 Võ Cẩm Huyền 30/04/1996 Nữ Đại học Giáo dục
mầm non Miễn Giáo viên

mầm non
Trường Mầm non
Vành Khuyên 1

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26
1221C, đường Nguyễn Thị Định,
KP 3, phường Cát Lái, tp Thủ
Đức

5

164 Đặng Thị Thơm 02/08/1995 Nữ Đại học Giáo dục
mầm non Miễn Giáo viên

mầm non
Trường Mầm non
Vành Khuyên 1

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26
01, Đường 7, KDC An Bình, Bình
Đường 4, phường An Bình, tp Dĩ
An
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Số
TT Họ và tên Ngày, tháng,

năm sinh
Giới
tính

Trình độ
chuyên môn

Chuyên
ngành đào

tạo

Chứng chỉ
nghiệp vụ

Diện ưu
tiên

Vị trí dự
tuyển Đơn vị dự tuyển Chức danh

nghề nghiệp Mã số Chỗ ở hiện nay (để báo tin)
Chỉ tiêu

cần
tuyển

Ghi chú

165 Bùi Thị Hồng Phương 18/03/1998 Nữ Đại học Giáo dục
mầm non Miễn Giáo viên

mầm non
Trường Mầm non
Vành Khuyên 1

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26
88/89/30/14, đường Nguyễn Văn
Quỳ, KP 1, phường Phú Thuận,
Quận 7

166 Nguyễn Thị Bích Hà 2/12/1996 Nữ Đại học Giáo dục
mầm non Miễn Giáo viên

mầm non
Trường Mầm non
Vành Khuyên 1

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 57/3 Đường 8, phường Trường
Thạnh, tp Thủ Đức

167 Hà Thị Kiều Diễm 15/08/1985 Nữ Đại học Giáo dục
mầm non Miễn Giáo viên

mầm non
Trường Mầm non
Vành Khuyên 1

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26
383 Nguyễn Duy Trinh, KP 4,
phường Bình Trưng Tây, tp Thủ
Đức

168 Lê Gia Linh 29/12/1997 Nữ Đại học Giáo dục
mầm non Miễn Giáo viên

mầm non
Trường Mầm non
Vành Khuyên 1

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 29 A2, KP 10, phường Trường
Thạnh, tp Thủ Đức

169 Phạm Thị Kiều 7/11/1989 Nữ Đại học Giáo dục
mầm non Miễn Giáo viên

mầm non
Trường Mầm non
Vành Khuyên 1

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.27
Phòng 211 Nhà công vụ Hải quân
số 1000 Nguyễn Duy Trinh, KP 4,
phường Phú Hữu, tp Thủ Đức

170 Mai Thị Phương Bình 13/03/2003 Nữ Cao đẳng Giáo dục
mầm non Miễn Giáo viên

mầm non
Trường Mầm non
Vành Khuyên 1

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 970, đường Nguyễn Duy Trinh,
phường Phú Hữu, tp Thủ Đức

171 Võ Thị Diễm Thúy 15/01/1984 Nữ Cao đẳng Giáo dục
mầm non Miễn Giáo viên

mầm non
Trường Mầm non
Vành Khuyên 1

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 208, đường Lê Văn Thịnh (nối
dài), phường Cát Lái, tp Thủ Đức

172 Lê Thị Mỹ Tươi 19/10/2001 Nữ Cao đẳng Giáo dục
mầm non Miễn Giáo viên

mầm non
Trường Mầm non
Vành Khuyên 1

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 1873/20/15 Phạm Thế Hiển,
Phường 6, Quận 8, TPHCM

173 Phạm Nam Khuyên 2/02/2002 Nữ Cao đẳng Giáo dục
mầm non Miễn Giáo viên

mầm non
Trường Mầm non
Vành Khuyên 1

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 151 Đường 12, phường Phước
Bình, tp Thủ Đức

174 Phạm Ngọc Thiên Ân 17/08/1999 Nữ Đại học
Hệ thống
thông tin
địa chính

CC Văn thư
lưu trữ

Nhân viên
Văn thư

Trường Mầm non
Vành Khuyên 1 Văn thư viên 02.007 65 Đường 2, KP 11, phường

Thảo Điền, tp Thủ Đức 1

175 Cát Mạch Quỳnh Hương 18/11/1995 Nữ Đại học Giáo dục
mầm non Miễn Giáo viên

mầm non
Trường Mầm non
Vườn Hồng

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 15, đường Trịnh Hoài Đức,
phường Hiệp Phú, tp Thủ Đức

2

176 Nguyễn Ngọc Lan
Phương 13/03/2002 Nữ Đại học Giáo dục

mầm non Miễn Giáo viên
mầm non

Trường Mầm non
Vườn Hồng

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 32/2, đường Trần Văn Sắc, KP 9,
phường Thảo Điền, tp Thủ Đức

Tổng cộng có 176 thí sinh. HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC
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